
STT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Giới tính Ghi chú

1 Đặng Huỳnh Tuấn An 15/09/2010 Kinh Nam

2 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 17/05/2010 Kinh Nam

3 Lê Bảo Khánh Chi 26/06/2010 Kinh Nữ

4 Trần Thị Ngọc Diệu 16/12/2010 Kinh Nam

5 Dương Minh Đăng 18/06/2010 Kinh Nam

6 Trương Nhật Hoàng 30/05/2010 Kinh Nam

7 Lê Nguyễn Thiên Hương 20/07/2010 Kinh Nữ

8 Lê Hoàng Khang 29/05/2010 Kinh Nam

9 Ôn Bội Linh 12/01/2010 Hoa Nữ

10 Lê Vương Hoàng Long 20/09/2010 Hoa Nam

11 Dương Văn Kim Ngân 27/04/2010 Kinh Nữ

12 Nguyễn Ngọc Gia Nghi 03/05/2010 Kinh Nữ

13 Lại Trần Bảo Ngọc 29/01/2010 Kinh Nữ

14 Lê Trần Hạnh Nhi 12/09/2010 Kinh Nữ

15 Nguyễn Ngô Mẫn Nhi 29/04/2010 Kinh Nữ

16 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 22/04/2010 Kinh Nữ

17 Nguyễn Thị Mỹ Như 19/06/2010 Kinh Nữ

18 Vương Nhật Phước 18/08/2010 Kinh Nam

19 Trần Ngọc Nhã Phương 13/12/2010 Kinh Nữ

20 Huỳnh Quý Minh Quân 08/01/2010 Kinh Nam

21 Nguyễn Trương Trí Thành 01/03/2010 Kinh Nam

22 Phan Tiến Thành 20/07/2010 Kinh Nam

23 Huỳnh Lâm Chí Thiện 29/11/2010 Kinh Nam

24 Huỳnh Lê Minh Thư 19/08/2010 Kinh Nữ

25 Làu Thị Tuyết Trân 13/03/2010 Hoa Nữ

26 Lê Huỳnh Ngọc Trân 27/05/2010 Kinh Nữ

27 Nguyễn Thái Tú 26/01/2010 Kinh Nam

28 Lý Yến Vy 11/01/2008 Kinh Nữ

29 Tạ Ngữ Yên 01/10/2010 Kinh Nữ

30 Trần Hải Yến 21/01/2010 Kinh Nữ
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NĂM HỌC: 2021-2022

GVCN: Nguyễn Thị Mùi - Số Điện thoại: 0909328327



STT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Giới tính Ghi chú

1 Huỳnh Đặng Thiên Ân 26/07/2010 Kinh Nữ

2 Vương Lập Cần 15/05/2010 Hoa Nam

3 Hà Thiên Châu 28/01/2010 Kinh Nam

4 Trần Thị Kim Cương 18/01/2010 Kinh Nữ

5 Nguyễn Thành Đạt 17/02/2010 Kinh Nam

6 Đinh Thị Ngoc Hân 18/10/2010 Kinh Nữ

7 Huỳnh Gia Hân 18/06/2010 Kinh Nữ

8 Nguyễn Phúc Xuân Hồng 22/09/2010 Kinh Nữ

9 Nguyễn Minh Hưng 05/05/2010 Kinh Nam

10 Đinh Nguyễn Gia Khang 28/02/2010 Kinh Nam

11 Nguyễn Hoàng Long 03/08/2010 Kinh Nam

12 Huỳnh Trần Lê Minh 15/06/2010 Kinh Nam

13 Nguyễn Hồng Kim Ngân 16/10/2010 Kinh Nữ

14 Phan Đoàn Bảo Nghi 13/06/2010 Kinh Nữ

15 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 15/12/2010 Kinh Nữ

16 Nguyễn Thành Nhân 13/04/2010 Kinh Nam

17 Châu Lạc Nhi 06/08/2010 Hoa Nữ

18 Nguyễn Huỳnh Như 24/02/2010 Kinh Nữ

19 Trương Huỳnh Quốc Phong 08/11/2010 Hoa Nam

20 Lai Tấn Phúc 02/02/2010 Kinh Nam

21 Trần Văn Quang 27/06/2010 Kinh Nam

22 Trương Văn Qúy 10/06/2010 Kinh Nam

23 Trần Phương Thảo 29/05/2010 Kinh Nữ

24 Nguyễn Thị Thanh Tiền 14/05/2010 Kinh Nữ

25 Trương Thanh Trúc 20/02/2010 Kinh Nữ

26 Huỳnh Nhật Tuấn 16/04/2010 Hoa Nam

27 Nguyễn Ngọc Nhật Vy 12/05/2010 Kinh Nữ

28 Lê Mai Như Ý 05/11/2010 Hoa Nữ

29 Nguyễn Thị Hồng Yến 05/10/2010 Kinh Nữ

30 Phạm Phương Yến 27/07/2010 Kinh Nữ
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NĂM HỌC: 2021-2022

GVCN: Lê Đức Hùng - Số điện thoại: 0917173421



STT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Giới tính Ghi chú

1 Trần Võ Bảo Châu 10/01/2010 Kinh Nữ

2 Nguyễn Trần Anh Duy 11/11/2010 Kinh Nam

3 Võ Trung Đức 28/10/2010 Kinh Nam

4 Võ Ngọc Hà 10/04/2010 Kinh Nữ

5 Huỳnh Chấn Hào 25/05/2010 Kinh Nam

6 Bùi Gia Hân 08/03/2010 Kinh Nữ

7 Trần Phi Khải 09/08/2010 Kinh Nam

8 Đoàn Minh Khôi 15/09/2010 Kinh Nam

9 Trần Ngô Minh Khôi 18/12/2010 Kinh Nam

10 Vũ Kim Loan 12/06/2010 Kinh Nữ

11 Phạm Khang Luân 30/10/2010 Kinh Nam

12 Lê Ngọc Như Mai 01/10/2010 Kinh Nữ

13 Hứa Gia Mỹ 04/01/2010 Hoa Nữ

14 Vương Hiếu Nghĩa 27/03/2010 Kinh Nam

15 Đỗ Khánh Ngọc 26/01/2020 Kinh Nữ

16 Lưu Thuận Nguyên 24/09/2010 Hoa Nam

17 Nguyễn Thành Nhân 07/12/2010 Kinh Nam

18 Lưu Bich Như 21/12/2010 Hoa Nữ

19 Trương Tâm Như 04/04/2010 Hoa Nữ

20 Phạm Huỳnh Tấn Phát 18/07/2010 Kinh Nam

21 Nguyễn Lâm Phong 23/12/2010 Kinh Nam

22 Dương Hoàng Bảo Phúc 08/11/2010 Kinh Nam

23 Nguyễn Hoàng Phúc 28/05/2010 Kinh Nam

24 Nguyễn Hoàng Phúc 11/01/2010 Kinh Nam

25 Phạm Võ Như Quỳnh 01/07/2010 Kinh Nữ

26 Huỳnh Hòa Thuận 22/10/2010 Kinh Nam

27 Lưu Ngọc Anh Thư 10/12/2009 Kinh Nữ

28 Nguyễn Ngọc Anh Thư 28/08/2010 Kinh Nữ

29 Lê Cao Tường Vy 29/06/2010 Kinh Nữ

30 Tống Minh Vy 14/11/2010 Hoa Nữ

31 Nguyễn Thị Như Ý 26/09/2010 Kinh Nữ
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NĂM HỌC: 2021-2022 

GVCN: Huỳnh Thị Kim Ngân - Số điện thoại: 0933570507



STT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Giới tính Ghi chú

1 Lý Tấn An 09/08/2010 Kinh Nam

2 Nguyễn Thế Bảo 22/12/2010 Kinh Nam

3 Hồ Minh Châu 05/04/2010 Kinh Nữ

4 Lưu Quỳnh Chi 24/05/2010 Kinh Nữ

5 Đoàn Ngọc Yến Duyên 15/11/2010 Kinh Nữ

6 Trương Gia Đạt 12/03/2010 Kinh Nam

7 Ngô Tuấn Hào 19/11/2010 Hoa Nam

8 Hồ Huỳnh Gia Hân 06/07/2010 Kinh Nữ

9 Nguyễn Huỳnh Gia Hân 19/06/2010 Kinh Nữ

10 Nguyễn Mai Hoàng 29/05/2010 Kinh Nam

11 Trần Ngọc Khánh Huy 31/05/2010 Kinh Nam

12 Nguyễn Lâm Hưng 06/12/2010 Kinh Nam

13 Bùi Thế Kha 03/04/2010 Kinh Nam

14 Nguyễn Đăng Khoa 18/12/2010 Kinh Nam

15 Nguyễn Hữu Đăng Khoa 04/01/2010 Kinh Nam

16 Nguyễn Ngọc Mai 17/06/2010 KInh Nữ

17 Lâm Nguyển Trung Minh 07/06/2010 Kinh Nam

18 Nguyễn Tấn Minh 18/06/2010 KInh Nam

19 Lâm Hải My 21/10/2010 Hoa Nữ

20 Đỗ Nguyễn Như Ngọc 18/06/2010 Kinh Nữ

21 Đặng Bảo Nhi 26/03/2010 Kinh Nữ

22 Dương Tâm Như 04/11/2010 Kinh Nữ

23 Phạm Quỳnh Như 14/04/2010 Kinh Nữ

24 Nguyễn Hoàng Phúc 24/09/2010 Kinh Nam

25 Nguyễn Minh Quân 12/11/2010 Kinh Nam

26 Nguyễn Hoàng Minh Tâm 08/10/2010 Kinh Nam

27 Diệp Phú Thành 13/09/2010 Hoa Nam

28 Võ Ngọc Thảo 14/08/2010 Kinh Nữ

29 Zhang Yu Ting 09/03/2010 Hán Nữ

30 Trương Nguyễn Thanh Trúc 23/08/2010 Kinh Nữ

31 Nguyễn Nhật Trường 08/06/2010 Kinh Nam

32 Trần Thanh Ty 07/03/2010 Kinh Nam

33 Trần Thanh Vân 22/07/2010 Kinh Nữ

34 Quách Thanh Vy 18/06/2010 Kinh Nữ

35 Đặng Gia Ý 20/05/2010 Hoa Nữ

36 Võ Trần Như Ý 01/01/2010 Kinh Nữ

37 Võ Mỹ Yến 04/11/2010 Kinh Nữ
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NĂM HỌC: 2021-2022

GVCN: Trần Thị Ngọc Trang - Số điện thoại: 0938167698



STT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Giới tính Ghi chú

1 Vũ Duy Anh 22/12/2010 Kinh Nam

2 Châu Nhã Du 18/09/2010 Hoa Nữ

3 Dương Hồng Hải 21/06/2010 Kinh Nam

4 Lê Bảo Gia Hân 17/12/2010 Kinh Nữ

5 Phạm Huy Hoàng 17/11/2010 Kinh Nam

6 Lê Huỳnh Gia Huy 02/12/2010 Kinh Nam

7 Nguyễn Gia Hưng 17/02/2010 Kinh Nam

8 Tạ Quốc Khang 07/09/2010 Kinh Nam

9 Phan Quốc Khánh 02/09/2010 Kinh Nam

10 Lê Trần Đăng Khôi 30/04/2009 Kinh Nam

11 Võ Anh Kiệt 22/08/2010 Kinh Nam

12 Trần Gia Kỳ 08/08/2010 Hoa Nam

13 Đặng Hoàng Lâm 01/01/2010 Kinh Nam

14 Đỗ Nguyễn Khánh Long 29/08/2010 Kinh Nam

15 Đặng Trần Nhật Minh 10/12/2010 Kinh Nam

16 Lâm Xuân Minh 26/01/2010 Kinh Nữ

17 Phạm Quách Lê Minh 16/03/2010 Kinh Nam

18 Trần Quốc Nhật Minh 12/05/2010 Kinh Nam

19 Lâm Tiểu My 06/09/2010 Hoa Nữ

20 Đỗ Huỳnh Ngân 09/03/2010 Kinh Nữ

21 Trần Mỹ Ngọc 14/04/2010 Kinh Nữ

22 Trần Bội Như 08/06/2010 Kinh Nữ

23 Trương Gia Phát 21/05/2010 Kinh Nam

24 Phạm Hoàng Phú 20/08/2010 Kinh Nam

25 Trương Bội Phúc 06/04/2010 Kinh Nam

26 Lê Hoàng Quân 29/04/2010 Kinh Nam

27 Huỳnh Trương Khánh Quyên 04/09/2010 Kinh Nữ

28 Lê Ngọc Thái 10/07/2010 Kinh Nam

29 Đặng Minh Thành 13/01/2010 Kinh Nam

30 Nguyễn Minh Thiện 13/11/2010 Kinh Nam

31 Nguyễn Bảo Gia Thuyên 25/02/2010 Kinh Nam

32 Nguyễn Duy Bảo Trân 20/08/2010 Kinh Nữ

33 Võ Thuỳ Thanh Trúc 04/08/2010 Kinh Nữ

34 Thạch Lê Bích Vân 14/11/2010 Kinh Nữ

35 Nguyễn Khánh Vy 10/07/2010 Kinh Nữ

36 Nguyễn Lê Tường Vy 07/08/2010 Kinh Nữ

37 Nguyễn Thị Minh Thư 23/01/2010 Kinh Nữ
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NĂM HỌC: 2021-2022

GVCN: Trần Nguyễn Phúc - Số điện thoại 0931867674


